
Phòng GDĐT quận 8

THCS Phan Đăng Lưu

Họ tên

1 ĐỖ THIÊN AN 19/12/2011 Nam Kinh

2 TÔ CAO TUẤN AN 27/08/2011 Nam Kinh

3 HUỲNH NGỌC ÁNH 21/03/2011 Nữ Kinh

4 NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN 31/12/2011 Nam Kinh

5 HUỲNH NGUYỄN GIA BẢO 11/05/2011 Nam Kinh

6 TRẦN NGUYỄN MINH DŨNG 21/10/2011 Nam Kinh

7 LƯƠNG VÕ NGỌC DUYÊN 19/08/2011 Nữ Kinh

8 ĐỖ NGUYỄN THÀNH ĐẠT 27/05/2011 Nam Kinh

9 NGUYỄN HẠNH VIỆT ĐĂNG 25/10/2011 Nam Kinh

10 HÀ UYỂN ĐÌNH 19/05/2011 Nữ Kinh

11 GIÃNG TRƯỜNG GIANG 20/11/2011 Nam Kinh

12 NGÔ GIA HUY 28/06/2011 Nam Kinh

13 TRẦN THẾ KHẢI 21/12/2011 Nam Kinh

14 VÕ ANH KHOA 22/04/2011 Nam Kinh

15 TRẦN ANH KHÔI 15/12/2011 Nam Kinh

16 LÊ TRUNG KIÊN 17/08/2011 Nam Kinh

17 BẠCH THIÊN KIM 01/04/2011 Nữ Kinh

18 TRỊNH THỊ ÁI LINH 02/06/2011 Nữ Kinh

19 NGÔ THỊ NGỌC MAI 01/02/2011 Nữ Kinh

20 DIỆP TẤN MINH 08/03/2011 Nam Hoa

21 NGUYỄN HOÀNG BẢO MINH 21/02/2011 Nam Kinh

22 NGUYỄN VÂN YU MY 25/01/2011 Nữ Kinh

23 NGUYỄN VÕ HẢI MY 25/06/2011 Nữ Kinh

24 NGUYỄN HOÀNG NGÂN 24/05/2011 Nữ Kinh

25 NGUYỄN ĐỖ BẢO NGỌC 03/12/2011 Nữ Kinh

26 PHAN HỒNG THẢO NGUYÊN 02/08/2011 Nữ Kinh

27 TRẦN NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN 03/11/2011 Nam Kinh

28 BÙI THIỆN NHÂN 18/01/2011 Nam Kinh

29 LÂM HỮU NHÂN 05/05/2011 Nam Kinh

30 LÂM GIA NHƯ 08/09/2011 Nữ Hoa

31 NGUYỄN NGỌC THẢO NHƯ 21/10/2011 Nữ Kinh

32 LÊ HUỲNH MINH NHỰT 26/05/2011 Nam Kinh

33 HUỲNH NHẬT TRỌNG PHÚC 26/09/2011 Nam Kinh

34 CAO MINH PHƯƠNG 14/09/2011 Nữ Kinh

35 LÊ MINH PHƯƠNG 31/03/2011 Nữ Kinh

36 HUỲNH NGỌC QUÍ 02/01/2011 Nam Kinh

37 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 02/05/2011 Nữ Kinh

38 LÊ ĐẠT SƠN 18/04/2011 Nam Kinh

39 VŨ ANH THÁI 05/04/2011 Nam Kinh

40 NGUYỄN ANH THƯ 11/11/2011 Nữ Kinh

41 TRẦN HOÀNG ANH THƯ 29/05/2011 Nữ Kinh

42 NGUYỄN HUỲNH NGỌC BÁ TIẾN 11/12/2011 Nam Kinh

43 TRẦN NHÂN TÔNG 02/04/2011 Nam Kinh

44 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN 01/08/2011 Nữ Kinh

45 CHÂU TRẦN THANH TÚ 17/04/2010 Nam Kinh

46 VŨ MINH TÚ 09/04/2011 Nữ Kinh

47 NGUYỄN NGỌC THẢO VY 16/05/2011 Nữ Kinh
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